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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó và tình hình thiệt hại do mưa lũ  

từ ngày 25/9 đến ngày 28/9/2023 

(Tính đến 17 giờ, ngày 28/9/2023) 
 

 

 I. Về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn 

 - Về tình hình mưa, lũ:  

 Do ảnh hưởng rìa phía Bắc rải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với 

áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 25/9 đến 13h ngày 28/9/2023 Thanh Hoá có mưa 

vừa đến mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm tính từ 07h ngày 25/9 đến 

13h ngày 28/9 phổ biến từ 220-280 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: KT 

Như Xuân 354,6mm; KT Tĩnh Gia 324,3mm; TV Xuân Vinh (Thọ Xuân) 

315mm; KT Yên Định 295mm; TV Lèn 289mm; Đo mưa Ngọc Lặc 285 mm. 

Riêng từ 19h ngày 27/9/2023 đến 13h ngày 28/9/2023, lượng mưa phổ biến từ 

30-70mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: TV Xuân Vinh 83mm; Đo 

mưa Ngọc Lặc 79mm; KT Như Xuân 71mm; TV Xuân Khánh 71mm. 

 Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

tính đến 13h ngày 28/9/2023 mực nước sông Yên tại Trạm TV Chuối (huyện 

Nông Cống) là 3.27m trên BĐ2 (+2.8m) là 0.47m, mực nước sông Cầu Chày (tại 

Trạm TV Xuân Vinh) là 8.40m trên BĐ1 (+8.00m) là 0.4m; mực nước sông 

Bưởi là 10.64m trên BĐ1 (+10.0m) là 0.64m và đang có xu hướng tiếp tục lên. 

 - Về dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Theo bản tin dự 

báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai 

(29/9/2023), ở khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và 

dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. 

 - Về mực nước trên các sông: Mực nước các sông lúc 13h00’ ngày 

28/9/2023, cụ thể như sau: 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 7.25 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 4.80 9.00 

3 Lèn Lèn 3.33 4.00 

4 Cầu Chày Xuân Vinh 8.40 8.00 

5 Bưởi Kim Tân 10.64 10.00 
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6 Yên Chuối 3.27 
2.00 (BĐ2 là 

2.8) 

- Về mực nước các hồ: Tình hình nguồn nước hồ chứa tính đến 07h00 

ngày 28/9/2023: Có 502/609 hồ chứa đầy nước (do Công ty KTCTTL quản lý có 

62/84 hồ chứa đầy nước, do các huyện quản lý có 440/525 hồ chứa đầy nước); 

còn lại 107/609 hồ chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường (trong đó hồ đang 

thi công 16 hồ: có 09 hồ có tiến độ thi công đạt trên 50%; 07 hồ có tiến độ thi 

công đạt dưới 50%). 

Mực nước các hồ lớn lúc 13h00 ngày 28/9/2023 như sau: 

TT Tên hồ MNDBT (m) 
Mực nước hồ 

(m) 

Thời gian 

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 153.5 13h00 

2 Hủa Na 240.0 234.97 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 99.30 13h00 

4 Sông Mực 33.0  32.40 13h00 

5 Yên Mỹ 20.36 17.70 13h00 

II. Công tác chỉ đạo, triển khai ứng phó 

- Để chủ động triển khai ứng phó với mưa, lũ và các hình thái thiên tai khác 

do mưa lớn gây ra, tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

triển khai ứng phó, cụ thể như sau: 

+ UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Công văn số 14417/UBND-NN ngày 

27/9/2023 về việc triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở 

đất.  

+ Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS đã ban hành 05 Công điện phát lệnh 

Báo động lũ trên các tuyến sông, cụ thể: Công điện số 05 hồi 6h00 ngày 

27/9/2023 phát lệnh BĐ1 trên sông Yên; Công điện số 06 hồi 14h30 ngày 

27/9/2023 phát lệnh BĐ1 trên sông Cầu Chày; Công điện số 07 hồi 14h30 ngày 

27/9/2023 phát lệnh BĐ2 trên sông Yên; Công điện số 08 hồi 19h00 ngày 

27/9/2023 về việc phát lệnh BĐ1 trên sông Bưởi; Công điện số 09 hồi 16h00 

ngày 28/9/2023 phát lệnh BĐ2 trên sông Cầu Chày. 

+ Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT, 

TKCN&PTDS đã ban hành 03 Công văn chỉ đạo ứng phó với thiên tai, cụ thể: 

số 90/PCTT,TKCN&PTDS ngày 26/9/2023 về việc ứng phó với mưa lớn, nguy 

cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; số 91/PCTT,TKCN&PTDS ngày 27/9/2023 về 

việc vận hành chống lũ cho hạ du sông Chu; số 92/PCTT,TKCN&PTDS ngày 

27/9/2023 về việc sạt lở mái đê phía sông tại K15+900 đê tả sông Hoàng, xã 

Đông Ninh, huyện Đông Sơn. 
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- Sáng ngày 27/9/2023, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã thành lập 03 

Đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với Lãnh 

đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh và 

các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai 

tại các địa phương, cụ thể: 

+ Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ 

kiểm tra, chỉ đạo ứng phó thiên tai tại các huyện Nông Cống, Như Thanh. 

+ Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo ứng phó thiên 

tai tại các huyện Hà Trung và Vĩnh Lộc. 

- Sáng ngày 27/9/2023 và chiều ngày 28/9/2023, Đoàn công tác do đồng 

chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban 

Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh  kiểm tra, chỉ đạo ứng phó thiên tai tại các 

huyện Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Thạch Thành và Hoằng Hoá. 

III. Về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đơn vị liên quan; tính đến 17h00’ 

ngày 28/9/2023, mưa lũ đã gây ra một số thiệt hại ban đầu, cụ thể như sau: 

1. Về người: Mưa lũ đã làm 02 người chết và 01 người mất tích 

- 02 người chết, gồm:  

+ Huyện Bá Thước: Cháu Lê Nhật Minh, 14 tuổi, xã Lương Nội, huyện Bá 

Thước  đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi. 

Đã tìm thấy thi thể của cháu. 

+ Huyện Như Xuân: Ông Cao Ngọc Trường, sinh năm 1980, xã Bình 

Lương đi đánh cá trên sông bị lũ cuốn trôi. Đã tìm thấy thi thể. 

- 01 người mất tích: Bà Lò Thị Thắng sinh năm 1978, xã Sơn Hà, huyện 

Quan Sơn đi qua suối bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. 

Hiện nay lực lượng chức năng các địa phương đang tích cực phối hợp triển 

khai công tác tìm kiếm. 

2. Về nhà ở: 59 hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và sạt lở đất.  

3. Về giao thông: Sạt lở taluy dương 7.535 m3 (Quốc lộ 1.735 m3, tỉnh lộ 

5.800 m3); sạt lở taluy âm 51m (Quốc lộ 10m, tỉnh lộ 41m), sa bồi mặt đường 

553 m3 (Quốc lộ 103 m3, tỉnh lộ 450 m3),… 

4. Ảnh hưởng, thiệt hại về Nông nghiệp  

- Tổng diện tích lúa đang bị ngập 2/3 thân cây khoảng 1.078 ha.  

- Tổng diện tích rau màu và các cây trồng khác bị ngập khoảng 2.417 ha.  

5. Về thuỷ lợi, đê điều 
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- Sạt lở bờ sông Bưởi tại 06 vị trí qua địa bàn các xã Thạch Định, Thành 

Hưng, huyện Thạch Thành. 

- Sạt lở bãi sông Mã tương ứng tại 02 vị trí (xã Hoằng Xuân, huyện 

Hoằng Hoá và xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước). 

- Sạt lở mái đê tả sông Hoàng tại 01 vị trí. 

- Sạt lở mái đê phía đồng tại vị trí Cống Tế Nông 6 tại K2+300 đê bao Tế 

Nông, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. 

(Chi tiết thiệt hại có phụ lục gửi kèm theo). 

IV. Công tác khắc phục hậu quả 

Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các ngành, đơn vị liên quan đã 

và đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương 

khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân 

dân. Hiện nay, toàn tỉnh đang vận hành 44 trạm bơm tiêu (03 trạm bơm tiêu do 

huyện quản lý; 41 trạm bơm tiêu do các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi 

vận hành) và các cống tiêu tự chảy đảm bảo tiêu úng cho các khu vực ngập lụt; 

huyện Đông Sơn, huyện Nông Cống tổ chức xử lý xong đối với sự cố sạt lở mái 

đê trên địa bàn; các huyện có đê đã tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đê theo 

các cấp báo động để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố để đảm bảo an toàn 

cho công trình đê điều. 

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và 

TKCN, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hóa 

biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Ban chỉ đạo QG về PCT 

- Uỷ ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Các thành viên BCH PCTT, TKCN  

và PTDS tỉnh; 

- Lưu VP TT Chỉ huy PCTT tỉnh.                                                                     

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

   

 

 

 

 

Cao Văn Cường 
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